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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỤNG CỤ (Instrumental Analysis Methods)
Mã số học phần: 7060304
Số tín chỉ học phần: 02
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 25 tiết; 	Bài tập: 10 tiết;		Thực hành: 10 tiết; 
       Thực tập: 0 tiết; 		Hoạt động nhóm: 25 tiết; 	Tự học: 50 tiết;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS. TS. Tống Thị Thanh Hương	0603-06
2. PGS. TS Phạm Xuân Núi	0603-09
2.2. Bộ môn: Lọc – Hoá dầu
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1.  Môn học tiên quyết: Hoá hữu cơ 1 (7060323) và Hoá hữu cơ 2 (7060324)
3.2.  Môn học học trước: 
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
Khi tham gia học phần môn học này, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức liên quan đến việc phân tích, xác định thành phần, cấu trúc của nguyên vật liệu, các sản phẩm công nghệ hóa học, chế biến dầu mỏ cũng như các sản phẩm các quá trình chuyển hóa ứng dụng trong sản xuất cũng như nghiên cứu khoa học. Cụ thể:
4.1.1. Kiến thức cơ sở của từng phương pháp phân tích
4.1.2. Vận dụng kiến thức cơ sở để giải quyết vấn đề thực tế
4.1.3. Phối hợp, vận dụng các kiến thức đã thu nhận để định hướng giải quyết vấn đề.
4.2. Kỹ năng 
Thông qua môn học, sinh viên có thể tích luỹ và phát triển các kỹ năng:
4.2.1. Kỹ năng làm việc nhóm, đạt hiệu quả trong giải quyết vấn đề.
4.2.2. Kỹ năng tự tư duy, phân tích đánh giá các vấn đề
4.2.3. Kỹ năng chủ động, tìm kiếm và giải quyết vấn đề.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Môn học giới thiệu những phương pháp phân tích hiện đại để phân tích, đánh giá và kiểm tra thành phần, cấu trúc vật chất, cụ thể là các phương pháp
· Phương pháp phổ nguyên tử
· Phương pháp phổ phân tử
· Phương pháp phổ nhiễu xạ Rơnghen
· Phương pháp phổ khối lượng
· Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân
· Phương pháp sắc ký khí và sắc ký trao đổi ion
Thông qua đó, người học biết cách vận dụng những kiến thức đã học để giải phổ, đọc kết quả phân tích, xác định cấu trúc vật chất.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	KHÁI QUÁT VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHỔ
	2
	4.1.1; 4.2.2; 4.2.3

	1.1
	Bức xạ điện từ và tương tác của vật chất – bức xạ điện từ
	01
	4.1.1; 4.2.2


	1.2
	Phổ điện từ
	01
	4.1.1; 4.2.2

	Chương 2
	QUANG PHỔ NGUYÊN TỬ
	4
	4.1.1; 4.1.2; 4.1.3;
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	2.1
	Sự xuất hiện quang phổ nguyên tử
	01
	4.1.1; 4.2.2

	2.2
	Các loại phổ nguyên tử
	01
	4.1.1; 4.2.2

	2.3
	Quang phổ phát xạ nguyên tử
	01
	4.1.1; 4.1.2; 4.1.3;
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	2.3.1.
	Đặc điểm quang phổ phát xạ nguyên tử
	
	

	2.3.2.
	Phương pháp quang phổ định tính
	
	

	2.3.2
	Phương pháp quang phổ định lượng
	
	

	2.4
	Quang phổ hấp thụ nguyên tử
	01
	4.1.1; 4.1.2; 4.1.3;
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	2.4.1
	Đặc điểm quang phổ hấp thụ nguyên tử
	
	

	2.4.2
	Ứng dụng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử
	
	

	Chương 3
	PHƯƠNG PHÁP PHỔ TỬ NGOẠI – KHẢ KIẾN
	4
	4.1.1; 4.1.2; 4.1.3;
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	3.1
	Nguyên tắc chung phương pháp phổ tử ngoại
	01
	4.1.1; 4.2.2

	3.2
	Các mức chuyển electron và nguyên tắc dịch chuyển
	01
	4.1.1; 4.2.2

	3.3
	Ứng dụng của phổ hấp thụ tử ngoại – khả kiến
	01
	4.1.1; 4.1.2; 4.1.3;
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	3.4
	Phương pháp phân tích đo quang
	01
	4.1.1; 4.1.2

	Chương 4
	PHƯƠNG PHÁP PHỔ HỒNG NGOẠI
	4
	

	4.1
	Nguyên tắc chung
	01
	4.1.1; 4.2.2

	4.2
	Các loại dao động
	01
	4.1.1; 4.2.2

	4.3
	Ứng dụng của phổ hồng ngoại
	01
	4.1.1; 4.1.2; 4.1.3;

	4.4
	Phân tích phổ hồng ngoại
	01
	4.1.1; 4.1.2; 4.1.3;
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	Chương 5
	PHƯƠNG PHÁP PHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN
	4
	4.1.1; 4.1.2; 4.1.3;
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	5.1
	Nguyên tắc chung của phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân
	01
	4.1.1; 4.2.2

	5.2
	Bản chất quá trình hình thành phổ cộng hưởng từ hạt nhân
	01
	4.1.2; 4.2.2

	5.3
	Chuyển dịch hoá học và đặc trưng của phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H-NMR
	01
	4.1.1; 4.1.2; 


	5.4
	Ứng dụng của phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H-NMR trong phân tích các hợp chất hữu cơ
	01
	4.1.1; 4.1.2; 4.1.3;
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	Chương 6
	PHƯƠNG PHÁP PHỔ KHỐI LƯỢNG
	4
	4.1.1; 4.1.2; 4.1.3;
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	6.1
	Nguyên tắc chung của phương pháp phổ khối lượng
	01
	4.1.1; 4.2.2

	6.2
	Bản chất quá trình hình thành phổ khối
	01
	4.1.1; 4.2.2

	6.3
	Ứng dụng của phổ khối
	01
	4.1.1; 4.1.2; 4.1.3;
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	6.4
	Phân tích phổ khối lượng
	01
	4.1.1; 4.1.2; 4.1.3;
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	Chương 7
	PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SẮC KÝ
	6
	4.1.1; 4.1.2; 4.1.3;
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	7.1
	Cơ sở lý thuyết chung của phương pháp sắc ký
	02
	4.1.1; 4.2.2

	7.1.1
	Nguyên tắc tách sắc ký
	
	

	7.1.2
	Pic sắc ký và các đặc trưng rửa giải
	
	

	7.1.3
	Đặc điểm chung của phương pháp sắc ký
	
	

	7.2
	Phương pháp sắc ký khí
	02
	4.1.1; 4.1.2
4.2.1; 4.2.2

	7.2.1
	Nguyên tắc sắc ký khí
	
	

	7.2.2
	Các đại lượng đặc trưng trong sắc ký khí
	
	

	7.2.3
	Phương trình Van Deemter
	
	

	7.2.4
	Các thiết bị trong phân tích sắc ký khí
	
	

	7.2.5
	Kỹ thuật làm việc của phương pháp sắc ký khí
	
	

	7.3
	Phương pháp sắc ký trao đổi ion
	02
	4.1.1; 4.1.2
4.2.1; 4.2.2

	7.3.1
	Nguyên tắc sắc ký trao đổi ion
	
	

	7.3.2
	Các loại nhựa trao đổi ion
	
	

	7.3.3
	Cân bằng trao đổi ion
	
	

	7.3.4
	Ứng dụng của phương pháp sắc ký trao đổi ion
	
	

	Chương 8
	PHỐI HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH
	2
	4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	8.1
	Nguyên tắc phối hợp các phương pháp
	01
	

	8.2
	Nguyên tắc chung về phương pháp giải phổ
	01
	

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành

	Đề mục
	
	Số tiết
	Mục tiêu

	Phần 1
	Phân tích tử ngoại UV-VIS 

	2
	4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	Bài 1
	Kỹ thuật chuẩn bị mẫu đo và phương pháp xây dựng đường chuẩn và đo mẫu lỏng trong phân tích UV-VIS
	
	

	Phần 2
	Phân tích phổ hồng ngoại (FT-IR)
	4
	4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	Bài 2
	Phương pháp đo mẫu rắn (ép viên KBr)
	
	

	Bài 3
	Phương pháp đo mẫu bằng kỹ thuật ATR
	
	

	Phần 3
	Phân tích sắc ký khí
	4
	4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	Bài 4
	Phương pháp đo mẫu khí
	
	

	Bài 5
	Phương pháp đo mẫu lỏng
	
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Hướng dẫn sinh viên thảo luận và làm bài tập nhóm 
- Hướng dẫn sinh viên những nguyên tắc cơ bản vận hành máy, thực hành phân tích mẫu.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
- Giáo trình: Tống Thị Thanh Hương và nnk; Bài giảng: Các phương pháp phân tích dụng cụ. 
- Tài liệu khác:
[1]. Nguyễn Đình Triệu, Các phương pháp phổ trong hóa học hữu cơ và hóa sinh, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007.
[2]. Từ Văn Mặc, Phân tích hóa lý, Nhà xuất bản Khoa học – Kỹ thuật Hà Nội, 2006.
[3]. Phạm Hùng Việt, Cơ sở lý thuyết phương pháp phân tích sắc ký, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, 2003. 
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	CHƯƠNG 1: 
KHÁI QUÁT VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHỔ
1.1. Bức xạ điện từ và tương tác của vật chất – bức xạ điện từ
1.2. Phổ điện từ
	2

	0
	0

	Tài liệu: Bài giảng của giảng viên (chương 1)
Tài liệu [2]: Nội dung các đề mục của chương 1 và 2.
 - Ôn tập nội dung về tính chất của bức xạ điện từ, đã học ở học phần Hoá lý
- Tra cứu nội dung:
+ Tính chất bức xạ điện từ.
+ Mỗi quan hệ giữa bức xạ điện từ và các phương pháp đo phổ.

	2
	CHƯƠNG 2: 
QUANG PHỔ NGUYÊN TỬ
	4
	0
	0
	Tài liệu: Bài giảng của giảng viên (chương 2); 
Tài liệu [2]: Nội dung các đề mục của chương 1 và 2.
 - Ôn tập nội dung:
+  Cấu tạo nguyên tử và sự thay đổi lớp vỏ điện tử trong nguyên tử.
+ Cơ sở của sự phát xạ và sự hấp thụ.
- Tra cứu nội dung:
+ Sự hấp thụ và phát xạ trong nguyên tử.
+ Mối liên quan giữa sự hấp thụ và phát xạ trong nguyên tới phương pháp phổ nguyên tử.
- Sinh viên làm việc theo nhóm, giải quyết các bài tập và tìm hiểu về phổ nguyên tử. Danh sách nhóm và các vấn đề cụ thể sẽ được giảng viên chuyển tải cụ thể đến từng nhóm sinh viên.

	
	2.1.Sự xuất hiện quang phổ nguyên tử
Các loại phổ nguyên tử
	
	
	
	

	
	2.2.Quang phổ phát xạ nguyên tử
	
	
	
	

	
	2.3.Quang phổ hấp thụ nguyên tử
	
	
	
	

	
	2.4.Quang phổ phát xạ nguyên tử
	
	
	
	

	3 + 4
	CHƯƠNG 3:
PHƯƠNG PHÁP PHỔ TỬ NGOẠI – KHẢ KIẾN
	2
	2
	5
	Tài liệu: Bài giảng của giảng viên  (chương 3);
Tài liệu [1]: Nội dung các đề mục trong chương 4.
- Ôn tập nội dung
+ Thuyết cấu tạo phân tử. Thuyết MO về cấu trúc phân tử
+ Khả năng dịch chuyển electron trong phân tử.
- Tra cứu nội dung:
+ Đặc tính hấp thụ bức xạ vùng tử ngoại.
+ Các bước chuyển điện tử trong phân tử (theo thuyết MO)
+ Các hiệu ứng dịch chuyển điện tử ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ bức xạ tử ngoại.
- Sinh viên làm việc theo nhóm, giải quyết các bài tập và tìm hiểu về phổ tử ngoại – khả kiến. Danh sách nhóm và các vấn đề cụ thể sẽ được giảng viên chuyển tải cụ thể đến từng nhóm sinh viên.
- Thực hành
+ Tìm hiểu bài thực hành số 1.
+ Viết báo cáo bài thực hành số 1.

	
	3.1.Nguyên tắc chung phương pháp phổ tử ngoại.
	
	
	
	

	
	3.2. Các mức chuyển electron và nguyên tắc dịch chuyển
	
	
	
	

	
	3.3. Ứng dụng của phổ hấp thụ tử ngoại – khả kiến
	
	
	
	

	
	3.4. Phương pháp phân tích đo quang
	
	
	
	

	5 + 6
	CHƯƠNG 4:
PHƯƠNG PHÁP PHỔ HỒNG NGOẠI
	2
	2
	5
	Tài liệu: Bài giảng của giảng viên (chương 4); 
Tài liệu [1]: Nội dung các đề mục chương 2 và 3.
- Ôn tập nội dung:
+ Cấu tạo  phân tử, các liên kết trong phân tử.
+ Tương tác của bức xạ hồng ngoại và phân tử vật chất.
- Tra cứu nội dung:
+ Đặc tính dao động trong phân tử.
+ Khả năng hấp thụ bức xạ hồng ngoại thực hiện các dao động trong phân tử
- Sinh viên làm việc theo nhóm, giải quyết các bài tập và tìm hiểu về phổ hồng ngoại. Danh sách nhóm và các vấn đề cụ thể sẽ được giảng viên chuyển tải cụ thể đến từng nhóm sinh viên.
- Thực hành
+ Tìm hiểu bài thực hành số 2 và 3.
+ Viết báo cáo bài thực hành số 2 và 3.

	
	4.1. Nguyên tắc chung
	
	
	
	

	
	4.2. Các loại dao động
	
	
	
	

	
	4.3. Ứng dụng của phổ hồng ngoại
	
	
	
	

	
	4.4. Phân tích phổ hồng ngoại
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	CHƯƠNG 5:
PHƯƠNG PHÁP PHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN
	2

	2
	2
	Tài liệu: Bài giảng của giảng viên (chương 5); 
Tài liệu [1]: Nội dung của chương 8.
- Ôn tập nội dung
+ Cấu tạo  hạt nhân nguyên tử, 
+ Đặc tính cộng hưởng từ của các hạt nhân nguyên tử.
- Tra cứu nội dung:
+ Nguyên tắc cộng hưởng từ hạt nhân.
+ Điều kiện thực hiện sự cộng hưởng từ đối với các hạt nhân nguyên tử.
+ Độ chuyển dịch hoá học. 
- Sinh viên làm việc theo nhóm, giải quyết các bài tập và tìm hiểu về phổ cộng hưởng từ hạt nhân. Danh sách nhóm và các vấn đề cụ thể sẽ được giảng viên chuyển tải cụ thể đến từng nhóm sinh viên.

	
	5.1. Nguyên tắc chung của phương pháp phổ công hưởng từ hạt nhân
	
	
	
	

	
	5.2. Bản chất quá trình hình thành phổ cộng hưởng từ hạt nhân
	
	
	
	

	
	5.3. Chuyển dịch hoá học và đặc trưng của phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H-NMR
	
	
	
	

	
	5.4. Ứng dụng của phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H-NMR trong phân tích các hợp chất hữu cơ
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	CHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP PHỔ KHỐI LƯỢNG
	2
	2
	0
	Tài liệu: Bài giảng của giảng viên (chương 6);
Tài liệu [2]: Nội dung của chương 6.
- Ôn tập nội dung
+ Khả năng phân cắt phân tử khi tiếp nhận bức xạ.
+ Phương pháp phân cắt phân tử dựa vào đặc trưng cấu trúc của phân tử.
- Tra cứu nội dung:
+ Nguyên tắc hình thành ion phân tử;
+ Nguyên tắc phân cắt phân tử thành các ion mảnh.
+ Nguyên tắc phân tách ion dựa vào số khối.
- Sinh viên làm việc theo nhóm, giải quyết các bài tập và tìm hiểu về phổ khối lương. Danh sách nhóm và các vấn đề cụ thể sẽ được giảng viên chuyển tải cụ thể đến từng nhóm sinh viên.

	
	6.1. Nguyên tắc chung của phương pháp phổ khối lượng
	
	
	
	

	
	6.2. Bản chất quá trình hình thành phổ khối
	
	
	
	

	
	6.3. Ứng dụng của phổ khối
	
	
	
	

	
	6.4. Phân tích phổ khối lượng
	
	
	
	

	9, 10, 11
	CHƯƠNG 7: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SẮC KÝ
	4
	2
	5
	Tài liệu: Bài giảng của giảng viên (chương 7); 
Tài liệu [3]: Chương 1, 2, 3
- Ôn tập nội dung:
+ Cơ sở lý thuyết các quá trình hấp phụ - giải hấp phụ.
+ Nguyên tắc phân tách dựa trên sự hấp phụ - giải hấp.
- Tra cứu nội dung:
+ Bản chất quá trình hấp phụ và giải hấp liên tục chất giữa 2 pha động và tĩnh.
+ Các bộ phận cơ bản trong máy phân tích sắc ký khí.
+ Nguyên tắc của sắc ký trao đổi ion.
- Sinh viên làm việc theo nhóm, giải quyết các bài tập và tìm hiểu về sắc ký khí. Danh sách nhóm và các vấn đề cụ thể sẽ được giảng viên chuyển tải cụ thể đến từng nhóm sinh viên.
- Thực hành
+ Tìm hiểu bài thực hành số 4 và 5.
+ Viết báo cáo bài thực hành số 4 và 5.

	
	7.1. Cơ sở lý thuyết chung của phương pháp sắc ký
	
	
	
	

	
	7.2. Phương pháp sắc ký khí
	
	
	
	

	
	7.3. Phương pháp sắc ký trao đổi ion
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	CHƯƠNG 8: 
PHỐI HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH
	2
	0
	0
	- Tài liệu: Bài giảng của giảng viên (chương 8).
- Ôn tập nội dung về sự phối hợp và lựa chọn phương pháp đo.
- Tra cứu nội dung:
+ Các thiết bị cơ bản trong phương pháp phân tích dụng cụ.
+ Phương pháp phối hợp các thiết bị phân tích để đạt hiệu quả cao. 
- Sinh viên làm việc theo nhóm, giải quyết các bài tập và tìm hiểu về phối hợp giữa các phương pháp vật lý, kết hợp phân tích mẫu. Danh sách nhóm và các vấn đề cụ thể sẽ được giảng viên chuyển tải cụ thể đến từng nhóm sinh viên.

	
	8.1. Nguyên tắc phối hợp các phương pháp
	
	
	
	

	
	8.2. Nguyên tắc chung về phương pháp giải phổ
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